
SỞ LAO ÐỘNG - TBXH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

Số: /QĐ-TCÐL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp tiền trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp 

học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ Tướng Chính Phủ 

về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết 

định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học 

bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại 

các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 

năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/8/1998 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường 

đào tạo công lập và các văn bản hướng dẫn khác (Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT- 

BGDĐT-BTC ngày 28/3/2002; Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT /BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

ngày 03/8/2009); 

Căn cứ Quyết định 100/QĐ-TCĐL ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng trường 

Trung cấp Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp 

Đắk Lắk; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 19/4/2024 của Hội đồng thẩm định hồ sơ xét chế độ 

trợ cấp xã hội đối với học sinh trung cấp học kỳ 2, năm học 2023 - 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay cấp tiền trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2023-2024 cho 110 học sinh 

trung cấp thuộc đối tượng dân tộc ít người vùng cao và 02 học sinh thuộc diện hộ nghèo(có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2: Mức trợ cấp xã hội là 140.000 đồng/tháng đối với học sinh là người dân tộc ít 

người ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và 100.000 

đồng/tháng đối với học sinh thuộc hộ nghèo. 

Tiền trợ cấp xã hội được cấp 12 tháng trong năm (cấp 06 tháng/học kỳ). 

Điều 3: Phòng Tổ chức, Hành chính-Kế toán, phòng Đào tạo-Công tác HSSV, các 

phòng, khoa có liên quan, các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, ĐT-CTHSSV. 
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DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Học kỳ 2, năm học 2023- 2024 

(Kèm theo Quyết định số 222 /QĐ-TCĐL ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk) 

 

 

STT 

 

Lớp 

 

HỌ VÀ 

 

TÊN 

 

NGÀY SINH 

 

NƠI SINH 

 

NAM/ 

NỮ 

DÂN 

TỘC 

THIỂU 

SỐ 

 

Hộ Khẩu Thường trú 

Diện TCXH HK2 

Năm học 2023- 

2024 

 

Ghi chú 

1 K13TT2  
H 

 
Bi Ly Niê 

 
02/02/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn M'Briu, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

2 K13TT2  
Y - 

 
Châu - Niê 

 
20/06/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Êđê 

 
Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

3 K13TT2  
Y - 

 
Din - Mlô 

 
11/11/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Êđê 

 
Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

4 K13TT2  
H' 

 
Dir Niê 

 
24/08/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

5 K13TT2  
H 

 
Luix Niê 

 
19/10/2006 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

6 K13TT2  
H - 

 
Ngoãn Niê 

 
22/01/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Ea Knốp, Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

7 K13TT2  
H - 

 
Nhan - Niê 

 
15/06/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

8 K13TT2  
H- 

 
Quỹn Mlô 

 
02/03/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Tơng Krua, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

9 K13TT2  
H 

 
Siăm Niê 

 
14/05/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

10 K13TT2  
H 

 
Thi Niê 

 
05/12/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn M'Oa, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

11 K13TT2  
Y - 

 
Thoan - Mlô 

 
18/01/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Êđê 

 
Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

12 K13TT2  
Y - 

 
Thuyl - Mlô 

 
20/05/2006 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Êđê 

 
Buôn Mrông C, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

13  
K13TT2 

 
H - 

 
Ngoăch - Mlô 

 
03/02/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Mrông B, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

14 K13TT2  
H - 

 
Vui - Mlô 

 
01/04/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

15  
K13TT2 

 
H 

 
Si Ne Krông 

 
28/01/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

Năm 2024 

16 K13CT3  
H - 

 
Chuên - Niê 

 
23/04/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Mrông B, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

17 K13CT3  
H - 

 
Chuit - Byă 

 
01/10/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Mrông B, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

18 K13CT3  
Triệu Thị Khánh 

 
Huyền 

 
01/01/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Tày 

 
Thôn Hợp Thành, Ea Kmút, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  



19 K13CT3  
Lê Anh 

 
Kiệt 

 
30/09/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Mường 

 
Thôn Hợp Thành, Ea Kmút, Ea 

DTTS vùng cao  

20 K13CT3  
H - 

 
Lan - Niê 

 
11/05/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Ea Druôl, thị trấn Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

21 K13CT3  
H 

 
Ngoan Niê 

 
13/09/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

22 K13CT3  
Ngụy Trường 

 
Phong 

 
14/06/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Tày 

 
Thôn Hợp Thành, Ea Kmút, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

23 K13CT3  
Y - 

 
Sam - Niê 

 
07/10/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Êđê 

 
Buôn T'Lung, thị trấn Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

24 K13CT3  
Y 

 
Sơn Niê 

 
12/12/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Êđê 

 
Buôn Ea Ga, Ea Kmút, Eakar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

25 K13CT3  
H - 

 
Su Van - Mlô 

 
29/08/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Êđê 

Buôn Ea Druôl, thị trấn Ea Kar, Eakar, Đắk 
Lắk 

DTTS vùng cao  

26 K13CT3  
Vi Văn 

 
Thắng 

 
01/07/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Nùng 

 
Thôn Cư An, Cư Huê, Eakar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

27 K13CT3  
Nay H 

 
Yến Nhi 

 
06/09/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Gia Rai 

 
Buôn Ea Druôl, Eakar, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

28  
K13CT3 

 
Y - 

 
San - Niê 

 
14/06/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Êđê 

 
Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

Năm 2024 

29 K13TT5  
Hà Văn 

 
Lương 

 
16/09/2005 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Thái 

 
Xã Ia Lốp, Ea Súp, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

30  
K13TT5 

 
Sùng Mí 

 
Páo 

 
26/07/2007 

 
Lào Cai 

 
Nam 

 
H'Mông 

 
Xã Cư Pui, Krông Bông, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

31  
K13TT5 

 
Lâm Minh 

 
Tiệp 

 
15/10/2007 

 
Bến Tre 

 
Nam 

 
Nùng 

 
Xã Ea Rốk, Ea Súp, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

Năm 2024 

32 K13NHKS3  
Y 

 
Bao Niê 

 
28/09/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Êđê 

 
Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

33 K13NHKS3  
H 

 
Huế Niê 

 
16/07/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Pơng Drang - Krông Búk - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

34  
K13NHKS3 

 
H 

 
Lăp Kriêng 

 
26/10/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

35 K13NHKS3  
H- 

 
Mil Kbuôr 

 
10/02/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

36  
K13NHKS3 

 
H 

 
Na Ri Ksơr 

 
03/05/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

37 K13NHKS3  
H- 

 
Na -Thi Kriêng 

 
08/11/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

38 K13NHKS3  
H 

 
Nga Mlô 

 
11/03/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

39 K13NHKS3  
H 

 
Ngân Mlô 

 
22/07/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

40  
K13NHKS3 

 
H 

 
Nguên Kriêng 

 
14/11/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  



41  
K13NHKS3 

 
H 

 
Nĩ Mlô 

 
02/02/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

42  
K13NHKS3 

 
Y 

 
Yut Niê 

 
04/08/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

43  
K13NHKS3 

 
H 

 
H Dim Mlô 

 
13/11/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

44 K13NHKS3  
H 

 
Vi Na Ayun 

 
13/06/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

45 
K13NHKS3  

Y 
 

Ken Niê Siêng 
 

05/07/2007 
 

Bắc Kạn 
 

Nam 
 

Êđê 
 

Cư Pơng - Krông Búk - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

46 K13NHKS3  
H 

 
Li Di Mlô 

 
21/10/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

47 K13NHKS3  
H 

 
Ly Sâm Niê 

 
27/07/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Cư Né - Krông Búk - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

48 K13NHKS3  
H 

 
Nguin Niê 

 
01/11/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Êđê 

 
Ea Drông - Buôn Hồ - Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

49 K13CT4  
H 

 
Ru Mjut Bdap 

 
08/05/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Ê đê 

 
xã Ea bhok, Cư Kuin, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

50  
K13CT4 

 
H 

 
Thủy Niê 

 
24/11/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Ê đê 

 
xã Dray Bhăng, cư Kuin, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

51  
K13CT4 

 
Lục Thị 

 
Huệ 

 
03/01/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Cao lan 

 
Thôn 3, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

52  
K13CT4 

 
H 

 
Ngọc Bdáp 

 
14/02/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Ê đê 

Buôn Ea Mta, Xã Ea Bhôk, Huyện Cư Kuin, 

Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

53  
K13CT4 

 
Hoàng Minh 

 
Phương 

 
18/01/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Nùng 

 
xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

54  
K13CT4 

 
H 

 
Ra Gôt K pơr 

 
01/07/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Ê Đê 

 
Xã Ea Bhôk, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

55  
K13CT4 

 
H 

 
Ñim Bdap 

 
08/11/2007 

 
Đắk Lắk 

 
Nữ 

 
Ê đe 

 
Xã Dray Bhăng, cư Kuin, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

56 K14NHKS2  
Y 

 
Bây Kbuôr 

 
04/09/1981 

 
Đắk Lắk 

 
Nam 

 
Ê đê 

 
Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

57 
K14NHKS2  

H 
 

DJin Êban 
 

20/11/1990 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Ju, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

58 
K14NHKS2  

H 
 

Ka Rô La Adrỡng 
 

13/10/2003 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

59 
K14NHKS2  

H 
 

Linh Êban 
 

30/11/1989 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông B, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

60 
K14NHKS2  

H 
 

Lịch Mlô 
 

11/05/1988 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

61 
K14NHKS2  

H 
 

Mil Êban 
 

16/09/2004 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Ju, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

62 
K14NHKS2  

H 
 

Nhương Êban 
 

02/04/1985 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Ju, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  



63 
K14NHKS2  

Y- 
 

Pham Êban 
 

06/04/2006 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

64 
K14NHKS2  

Y 
 

Rô wen Ayun 
 

26/08/1989 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Ê đê 
 

Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

65 
K14NHKS2  

H 
 

Sang Êban 
 

20/02/1994 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

66 
K14NHKS2  

H 
 

Sinh Êban 
 

10/01/1990 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrơng B, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

67 
K14NHKS2  

Y 
 

Sowlle Niê Hrah 
 

14/03/1992 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông B, EaTu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

68 
K14NHKS2  

H 
 

Thin Byă 
 

21/06/1988 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông B, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

69 
K14NHKS2  

Y 
 

Thuộc Byă 
 

10/07/1990 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

70 
K14NHKS2  

Y 
 

Tin Byă 
 

01/02/2002 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông A, Eatu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

71 
K14NHKS2  

Y- 
 

Zen Êban 
 

27/05/1984 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrơng, Prông A, Eatu, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

72 
K14NHKS2  

H 
 

Oanh Mlô 
 

29/05/1996 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

73 
K14NHKS2  

H 
 

Nghiên Adrỡng 
 

26/10/1990 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Ju, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

74 
K14NHKS2  

H' 
 

Rê Bi Ka Niê 
 

13/03/1997 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kmrỡng, Prông B, EaTu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

75 
K14NHKS2  

H 
 

Similăc Buôn Tô 
 

02/02/1991 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Buôn Kõ Tam, Ea Tu, BMT, Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

76 
K14DD2  

Y 
 

Hải Mlô 
 

15/12/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

77 
K14DD2  

Y' 
 

Luân Êban 
 

30/07/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Cư pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

78 
K14DD2  

Y: 
 

Lực Mlô 
 

15/04/2007 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

79 
K14DD2  

Y 
 

Mi Kôn Mlô 
 

22/11/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

80 
K14DD2  

Y 
 

Phi Lê Mlô 
 

14/07/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Tt.Pơng Đrang, huyện Krông Buk, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

81 
K14DD2  

Y: 
 

Quý Niê 
 

16/12/2005 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Cư pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

82 
K14DD2  

Y 
 

Tam Mlô 
 

14/09/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Tt.Pơng Đrang, huyện Krông Buk, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

83 
K14DD2  

Y 
 

Then Niê 
 

05/02/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Tt. Pơng Đrang, Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

84 
K14DD2  

Y 
 

Wiết Mlô 
 

10/01/2006 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 



85 
K14DD2  

Y 
 

Ya Khiu Niê 
 

14/02/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

86 
K14DD2  

Y 
 

Yuri KPă 
 

10/04/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

87 
K14KT2  

Trần Văn Tuấn 
 

Anh 
 

29/07/2008 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Kinh 

Thôn Kty 3, xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, 

tỉnh Đắk Lắk 
 

Hộ nghèo 
Hộ nghèo 

88 
K14KT2  

H 
 

Diêng Mlô 
 

16/01/2007 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

Cư Né, Krông Búk, Đắk Lắk 
 

DTTS vùng cao 

 

89 
K14KT2  

H 
 

Diêp Niê 
 

30/10/2005 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
Buôn Drah, Xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh 
Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

90 
K14KT2  

H 
 

DuRy Mlô 
 

06/10/2008 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 

Thôn Cư Blang,Tt.Pơng Drang, Krông Búk, 

Đắk Lắk 
 

DTTS vùng cao 

 

91 
K14KT2  

Y 
 

Hiếu Niê 
 

12/09/2008 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Ê đê 
 

Cư Pơng, Krông Búk, Đắk Lắk 
 

DTTS vùng cao 

 

92 
K14KT2  

H 
 

Ly Da Mlô 
 

05/12/2005 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 

Cư Blang, Thị trấn Pơng Đrang, huyện Krông 

Buk, tỉnh Đắk Lắk 
 

DTTS vùng cao 

 

93 
K14KT2  

H ' 
 

Ly-Sa-Mlô 
 

15/01/2007 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 

Cư Blang, Thị trấn Pơng Đrang, huyện Krông 
Buk, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

 

94 
K14CT1 

H - Lin - Krông 10/01/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M' Briu, Xã Cư Huê, EaKar, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 

95 
K14CT1 

H Ning Krông 02/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê đê Buôn M'Hăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 

96 
K14CT1 

Y Tân Niê 08/04/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Mhăng, Cư Huê, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 

97 
K14CT1 

Y - Tiến - Byă 06/06/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Tlung, Thị trấn Ea kar, Ea kar, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 

98 
K14CT1 

Y Yamin Mlô 21/04/2008 Đắk Lắk Nam Ê đê Buôn Mrông C, Tt.Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 

99 K14CT1 Nguyễn Đại Phát ‘08/8/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Xã Ea Kmut, Ea Kar, Đắk Lắk Hộ nghèo Hộ nghèo 2024 

100 K14DD3 Giàng A Chừ 27/03/2008 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 9, Xã Cư Kroá, M'Đrắk, Đắk Lăk DTTS vùng cao Năm 2024 

101  
K14VT2 

 
Vo 

 
La Chít 

 
27/02/2001 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Lào 

 
Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

Năm 2024 

102  
K14VT2 

 
Y 

 
Linh Niê 

 
15/07/1993 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

Năm 2024 

103  
K14VT2 

 
Ni 

 
Sa Ksơr 

 
14/07/1994 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Jarai 

 
Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk 

 
DTTS vùng cao 

Năm 2024 

104  
K14VT2 

 
Phan Văn 

 
Kiệt 

 
24/03/1997 

 
Đăk Lăk 

 
Nam 

 
Tày 

566 Hùng Vương, TT Quảng Phú, huyện 

CưMgar, tỉnh Đắk Lắk 

DTTS vùng cao  

105 K14DD1 Vàng Hồng Quân 05/12/2007 Bắc Kạn Nam Mông Thôn 15, Cư Kbang, Ea Súp, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 

106 K13DD1 Giàng Seo Hồng 16/05/2007 Đắk Lắk Nam Mông Thôn 11, Cư San, M'Drắk, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 



107 K13DD1 Giàng Thị May 03/07/2007 Đắk Lắk Nữ Mông Thôn Ea Boa, Ea Trang, M'Drắk, Đắk Lắk DTTS vùng cao Năm 2024 

108 
K14CT2  

Y 
 

Nguyệt HMŏk 
 

16/01/2008 

Đắk Lắk  
Nam 

 
Ê đê 

 
xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

DTTS vùng cao Năm 2024 

109 
K14CT2  

Lục Thị Đan 
 

Phượng 
 

26/01/2008 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Sán chay 

Thôn 6, xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk 

DTTS vùng cao Năm 2024 

110 
K14CT2  

H 
 

Ro Jang Niê 
 

23/07/2007 

Đắk Lắk  
Nữ 

 
Ê đê 

 
xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

DTTS vùng cao Năm 2024 

111 
K14CT2  

Hoàng Văn 
 

Hiên 
 

04/12/2008 
 

Đắk Lắk 
 

Nam 
 

Tày 
 

xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

DTTS vùng cao Năm 2024 

112 
K14CT2  

H' 
 

Bê Ra Bkrông 
 

26/12/2008 
 

Đắk Lắk 
 

Nữ 
 

Ê đê 
 

xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 

DTTS vùng cao Năm 2024 

- Danh sách này có 112 học sinh 

Trong đó: 

+ Học sinh dân tộc ít người vùng cao: 110 học sinh 

+ Học sinh thuộc hộ nghèo: 02 học sinh 


